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TÓM TẮT
Cây Cò sen có tên khoa học là Miliusa velutina (Dun) Hook. f.et. Thoms, thuộc họ Na (Annonaceae). 
Trong dân gian, cây Cò sen được sử dụng rộng rãi làm bài thuốc cổ truyền để trị viêm, ghẻ lở, sát 
trùng, cầm máu, kháng khuẩn, ngoài ra còn được dùng diệt ký sinh trùng và dùng làm thuốc trừ 
sâu tự nhiên. Một số nghiên cứu về thành phần hóa học cây Cò sen cho thấy có các nhóm hợp 
chất phenol, alkaloid, flavonoid, steroid, acetogenin, sesquiterpenoid, lactone cùng với các hoạt 
tính sinh học đa dạng giúp kháng ung thư, kháng nấm, kháng sốt rét, kháng oxi hóa, ức chế các 
enzyme α -amylase và α -glucosidase trong bệnh đái tháo đường. Tuy nhiên tại Việt Nam vẫn chưa 
có nhiều nghiên cứu về cây Cò sen, vì vậy bài nghiên cứu này được tiến hành với mục đích khảo 
sát thành phần hóa học của thân cây Cò sen góp phần làm phong phú thêm giá trị của loài. Thông 
qua phương pháp sắc ký cột silica gel pha thường kết hợp phương pháp sắc ký lớp mỏng điều chế 
với các hệ dung môi giải ly khác nhau, từ cao chiết n-hexane đã thu được năm hợp chất steroid tinh 
khiết. Từ dữ liệu phổ 1D, 2D-NMR, kết hợp so sánh tài liệu tham khảo, cấu trúc hóa học của năm hợp 
chất steroid được xác định là obtusifolione (1), β -sitosterol (2), stigmasterol (3), stigmastan-3-one 
(4), stigmast-4-en-3-one (5). Trong đó ba hợp chất (1), (4) và (5) là các hợp chất lần đầu tiên được 
phân lập từ cây Cò sen (Miliusa velutina) .
Từ khoá: Cò sen, Miliusa velutina, Annonaceae, cao n-hexane, steroid

GIỚI THIỆU
Cây Cò sen (Miliusa velutina (Dun) Hook. f.et.
Thoms) thuộc họNa (Annonaceae) phân bố ở ẤnĐộ,
Myanmar, Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam. Ở
nước ta, cây mọc hoang ở nơi ẩm như ven suối, trên
đất sét pha cát, tiêu biểu ở một số nơi như: An Gi-
ang, Lâm Ðồng, Tây Ninh và Bà Rịa – Vũng Tàu. Cây
Cò sen đã được lưu truyền sử dụng trong y học dân
gian nhằm điều trị viêm xoang, đau dạ dày, lạc huyết,
xuất huyết. Bên cạnh đó cây Cò sen còn được dùng
để trị một số bệnh ngoài da như ghẻ lở, hắc lào, mụn
nhọt1.Thành phần hóa học của cây Cò sen gồm các
nhóm hợp chất tiêu biểu như alkaloid, sesquiterpen,
phenol, steroid, acetogenin... với nhiều hoạt tính sinh
học đáng chú ý như kháng ung thư, kháng khuẩn,
kháng sốt rét,…2–7. Mặc dù vậy, các nghiên cứu về
thành phần hoá học và hoạt tính sinh học của loài Cò
Sen còn chưa nhiều. Nội dung bài nghiên cứu trình
bày về việc phân lập và xác định cấu trúc hóa học của
năm hợp chất steroid: obtusifolione (1), β -sitosterol
(2), stigmasterol (3), stigmastan-3-one (4), stigmast-
4-en-3-one (5) từ cao n-hexane của thân cây Cò sen
thu hái tại An Giang.

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
Đối tượng nghiên cứu
Thân cây Cò sen (Miliusa velutina) được thu hái tại
xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh AnGiang vào tháng
09 năm 2016 và được định danh bởi Nhà thực vật học
Hoàng Việt, Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc
gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM).
Một mẫu tiêu bản thực vật (MVE 2016) đã được lưu
giữ tại Bộ môn Hóa Hữu cơ, Khoa Hóa, Trường Đại
học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Hóa chất và thiết bị
Phổ cộng hưởng từ hạt nhân được đo trênmáy Bruker
Avance 500 (500 MHz cho phổ 1HNMR và 125 MHz
cho phổ 13CNMR)đo tại PhòngPhân tíchTrung tâm,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.
Sắc ký lớp mỏng (TLC) được thực hiện trên silica gel
60 F254 hoặc silica gel 60 RP-18 F254S (Merck). Pha
sắc ký cột silica gel thường sử dụng silica gel 230-400
mesh RM7484, RP-18(25-40µm) (Merck). Thuốc thử
hiện vết trên TLC: dung dịch H2SO4 10%; dung dịch
vanillin/ethanol 5%. Dungmôi hữu cơ dùng trong sắc
ký cột và sắc ký lớpmỏng: n-hexane (HE), chloroform

Trích dẫn bài báo này: Phúc B N, Châu T T M, Khang L H, Tùng P T, Dương N T T, Long N H, Quang T T. 
Phân lập các hợp chất steroid từ cao n-hexane của thân cây Cò sen (Miliusa velutina Dun Hook. f. 
et. Thoms ). Sci. Tech. Dev. J. - Nat. Sci. 2023; 7(3):2699-2705.
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(CF), ethyl acetate (EA), methanol (ME), isopropanol
(IPN) được cung cấp bởi hãng Chemsol–Vietnam.

Chiết xuất và phân lập
Thân cây Cò sen khô được nghiền mịn thu được 10,5
kg bột. Tiến hành trích nóng bằng cách đun hoàn lưu
lần lượt với từng loại dung môi n-hexane (HE), ethyl
acetate (EA) và sau cùng là methanol (ME) thu được
các loại cao tương ứng: n-hexane (45,3 g), ethyl ac-
etate (121,0 g) và methanol (593,7 g).
Cao n-hexane (45,3 g) được tiến hành sắc ký cột sil-
ica gel pha thường với hệ dung môi HE:EA có độ
phân cực tăng dần (99:1 –0:100) thu được 17 phân
đoạn, (A1 – A17). Phân đoạn A5 (619,7 mg) được
tiếp tục sắc ký cột silica gel pha thường với hệ dung
môiHE:EA (99:1 –0:100) thu được 3 phân đoạn (A5.1
– A5.3). Phân đoạn A5.3 (363,1 mg) tiến hành sắc
ký cột silica gel pha thường với hệ dung môi HE:EA
(98:2) thu được hợp chất 1 (8,4 mg).
Phân đoạn A6 (644,1 mg) được tiến hành sắc ký cột
silica gel pha thường với hệ dung môi HE:EA (99:1
– 0:100) thu được 3 phân đoạn (A6.1 – A6.3). Phân
đoạn A6.2 (347,9 mg) tiến hành sắc ký cột silica gel
pha đảo với hệ dung môi ME:W (90:10) thu được 4
phân đoạn (A6.2.1−A6.2.4). Phân đoạnA6.2.4 (36,3
mg) tiến hành sắc ký lớp mỏng điều chế với hệ dung
môi HE:EA (98:2) (giải ly 2 lần) thu được hợp chất 4
(6,7 mg).
Phân đoạnA8 (10,5 g) được tiến hành sắc ký cột silica
gel pha đảo với hệ dung môi ME:W (80:20) thu được
5 phân đoạn (A8.1 – A8.5). Phân đoạn A8.3 (1,06 g),
tiến hành sắc ký cột silica gel pha thuận, giải ly với hệ
dungmôiHE:EA (95:5) thu được 4 phânđoạn (A8.3.1
– A8.3.4).
Phân đoạn A8.3.1 (506,7 mg) tiến hành sắc ký cột
silica gel pha thường với hệ dung môi HE:CF:IPN
(95:4,9:0,1) sau đó giải ly với hệ dung môi HE:CF:ME
(90:9,8:0,2) thu được hợp chất 5 (68,3 mg).
Phân đoạnA8.4 (416,0 mg) tiến hành sắc ký cột silica
gel pha thường với hệ dung môi HE:EA (90:10) thu
được 3 phân đoạn (A8.4.1 – A8.4.4).
Phân đoạnA8.4.1 (156,7 mg) tiến hành sắc ký cột sil-
ica gel pha thường với hệ dung môi HE:EA (95:5) thu
được hai hợp chất 2 (8,2 mg) và 3 ( 11,2 mg).

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Từ cao chiết n-hexane của thân cây Cò sen, tiến hành
các phương pháp sắc ký đã phân lập và xác định cấu
trúc hóa học của nămhợp chất như trongHình 1 cùng
dữ liệu phổNMRđược trình bày trong Bảng 1. Thông
tin về năm hợp chất như sau:
Hợp chất 1 dạng rắn vô định hình, khôngmàu, tan tốt
trong chloroform. Phổ 1H-NMR trong vùng δ H 0,7

– 1,2 có bảy tín hiệu proton methyl tại vị trí δ H 0,93
(3H, d, J= 6,4 Hz, H-21), 1,02 (6H, d, J= 6,8 Hz, H-30,
H-27), 1,03 (3H, d, J= 6,8 Hz, H-26), 0,74 (3H, s, H-
18), 0,88 (3H, s, H-32) và 1,19 (3H, s, H-19). Có hai
mũi tín hiệu của proton olefin tại vị trí δ H 4,66 (1H,
q, J = 1,5 Hz, H-28a) và 4,72 (1H, s, H-28b). Phổ 13C-
NMR cho thấy có 30 carbon, trong đó có một carbon
carbonyl tại vị trí δC 213,7 (C-3), bốn mũi tín hiệu
của carbon sp2 tại vị trí δC 106,1 (C-28), 157,0 (C-
24), 132,6 (C-9) và 135,8 (C-8). Haimươi lăm tín hiệu
carbon còn lại là tín hiệu carbon sp3 của các nhóm
methine, methylene, methyl trong vùng δC 10 – 55.
Tương quanHSQC giữa proton tại vị trí δ H 4,66 (1H,
q, J = 1,5Hz, H-28a) và 4,72 (1H, s, H-28b) với carbon
olefin tại vị trí δC 135,8 (C-8) cho thấy có một nối đôi
đầumạch. goài ra phổHMBC cho thấy có tương quan
giữa hai proton này với carbon olefin tại vị trí δC 157,0
(C-24) (Hình 2). Từ các dữ liệu phổ trên kết hợp so
sánh với tài liệu thamkhảo8 cấu trúc hóa học hợp chất
1 được đề nghị là obtusifolione.
Hợp chất 2 dạng bột màu trắng, tan tốt trong chlo-
roform. Phổ 1H-NMR cho thấy có 6 tín hiệu proton
methyl đặc trưng của khung steroid loại stigmastane
tại δ H 1,01 (3H, s, H-29), 0,68 (3H, s, H-28), 0,81 (3H,
d, J= 7,2 Hz, H-27), 0,92 (3H, d, J= 6,7 Hz, H-19), 0,84
(3H, d, J= 6,8 Hz, H-26) và 0,84 (3H, t, J= 8,0 Hz, H-
24). Bên cạnh đó, có 1 tín hiệu của proton olefin δ H

5,35 (1H,m, H-6) và 1 tín hiệu proton oxymethine tại
δ H 3,53 (1H, tt, J = 10,7; 4,7 Hz, H-3). Phổ 13C-NMR
cho thấy có tất cả 29 tín hiệu cộng hưởng, trong đó
có 2 tín hiệu của carbon olefin tại δC 140,9 (C-5) và
121,9 (C-6). Tín hiệu tại δC 72,0 (C-3) là của carbon
có gắn dị nguyên tố. Tín hiệu còn lại của 26 carbon
sp3 thuộc các nhómmethine, methylene vàmethyl tại
δC 10–55. Từ các dữ liệu phổ trên kết hợp so sánh với
tài liệu tham khảo9 cấu trúc hóa học hợp chất 2 được
đề nghị là β -sitosterol.
Hợp chất 3 dạng bột vô định hình, màu trắng, tan tốt
trong chloroform. Phổ NMR của hợp chất 3 tương
tự như hợp chất 2 với khung steroid loại stigmastane
ngoại trừ sự khác biệt là ở hợp chất 3 có thêm hai tín
hiệu proton olefin ở δ H 5,02 (1H, dd, J = 15,2; 8,7 Hz,
H-20), 5,16 (1H, dd, J = 15,2; 8,6 Hz, H-21) tương
ứng với hai tín hiệu carbon olefin ở δC 138,5 (C-20)
và 129,5 (C-21). Từ các dữ liệu phổ trên kết hợp so
sánh với tài liệu tham khảo9 cấu trúc hóa học hợp
chất 3 được đề nghị là stigmasterol.

2700



Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Tự nhiên 2023, 7(3):2699-2705

H
ìn
h
1:

Cấ
u
tr
úc

nă
m

hợ
p
ch

ất
st
er
oi
d
đư

ợc
ph

ân
lậ
p
từ

th
ân

câ
y
Cò

se
n
(M

ili
us
a
ve
lu
tin

a)

2701



Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Tự nhiên 2023, 7(3):2699-2705

Bảng 1: Dữ liệu phổ NMR của các hợp chất đo trong dungmôi CDCl3

Vị trí Hợp chất 1 Hợp chất 2 Hợp chất 3 Hợp chất 4 Hợp chất 5
δC δ H δC δ H δC δ H δC δ H δC δ H

1 37,3 37,4 37,4 38,7 35,8
2 38,1 31,8 32,1 38,3 34,1
3 213,7 72,0 3,53 (tt, 10,7

4,7)
72,0 3,52 (tt,

11,2 4,6)
212,4 199,8

4 45,1 42,5 42,5 44,9 123,9 5,72 ( )
5 50,0 140,9 140,9 46,9 171,8
6 22,2 121,9 5,35 (m) 121,9 5,35 (m) 29,1 32,2
7 25,6 32,1 31,8 31,9 29,3
8 135,8 32,1 31,8 35,6 35,8
9 132,6 50,3 50,3 54,0 54,0
10 36,7 36,7 36,7 35,8 38,7
11 22,0 21,3 21,2 21,6 21,2
12 31,2 39,9 40,0 40,1 39,9
13 44,7 42,5 42,5 42,7 42,5
14 49,9 56,9 56,9 56,3 56,0
15 31,0 26,3 24,5 24,4 24,3
16 28,3 28,4 29,3 28,4 33,1
17 50,6 56,2 56,2 56,4 56,2
18 16,0 0,74 (s) 36,3 40,6 36,3 36,3
19 17,6 1,19 (s) 19,2 0,92 (d, 6,7) 21,4 0,92 (d, 6,5) 18,9 0,91 (d, 6,5) 18,8 0,91 (d, 6,4)
20 36,6 34,1 138,5 5,02 (dd,

15,2 8,7)
34,1 34,0

21 18,9 0,93 (d, 6,4) 26,3 129,5 5,16 (dd,
15,2 8,6)

26,3 26,2

22 35,1 46,0 46,0 46,0 46,1
23 31,4 23,2 25,4 23,2 23,2
24 157,0 12,1 0,84 (t, 8,0) 12,0 0,85 (t, 7,5) 12,1 0,85 (t, 7,4) 12,1 0,84 (t, 7,3)

Continued on next page
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Table 1 continued
25 34,0 29,3 29,8 29,3 28,3
26 22,1 1,03 (d, 6,8) 20,0 0,84 (d, 6,8) 20,0 0,84 (d, 6,8) 20,0 0,83 (d, 7,0) 20,0 0,83 (d, 6,5)
27 22,0 1,02 (d, 6,8) 19,6 0,81 (d, 7,2) 19,5 0,82 (d, 6,9) 19,2 0,81 (d, 6,8) 20,0 0,81 (d, 6,8)
28 106,1 4,66 (q, 1,5) 18,9 0,68 (s) 18,9 0,68 (s) 11,6 1,01 (s) 17,5 1,17 (s)

4,72 (s)
29 12,0 1,01 (s) 12,1 1,01 (s) 12,2 0,68 (s) 12,1 0,70 (s)
30 11,1 1,02 (d, 6,8)
32 24,5 0,89 (s)
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Hợp chất 4 dạng rắn vô định hình, không màu, tan
tốt trong chloroform. Phổ 1H-NMR cho thấy có 6 tín
hiệu protonmethyl tại vị trí δ H 0,91 (3H, d, J= 6,5 Hz,
3H, H-19), 0,81 (3H, d, J= 6,8 Hz, H-27), 0,83 (3H, d,
J= 6,8 Hz, H-26), 0,68 (3H, s, H-29), 1,01 (3H, s, H-
28), 0,85 (3H, t, J= 7,5 Hz, H-24) đặc trưng cho khung
steroid loại stigmastane. Phổ 13C-NMR cho thấy 29
carbon, trong đó có một carbon carbonyl tại vị trí δC

212,4 (C-3). Hai mươi tám tín hiệu carbon còn lại là
các carbon sp3 trong vùng δC 10 – 55. Kết hợp với
phổ proton có thể kết luận đây là một steroid khung
stigmastane mang một nhóm ketone. Từ các dữ liệu
phổ trên kết hợp so sánh với tài liệu tham khảo10 cấu
trúc hóa học hợp chất 4 được đề nghị là stigmastan-
3-one.
Hợp chất 5 dạng tinh thể hình kimmàu trắng, tan tốt
trong chloroform. Phổ NMR của hợp chất 5 tương
tự như hợp chất 4 với khung steroid loại stigmastane
ngoại trừ sự khác biệt ở một tín hiệu proton olefinic ở
δ H 5,72 (1H, , H-4) tương ứng với hai tín hiệu carbon
olefin ở δC 123,9 (C-4) và 171,8 (C-5). Từ các dữ liệu
phổ trên kết hợp so sánh tín hiệu với tài liệu tham
khảo11 cấu trúc hóa học hợp chất 5 được đề nghị là
stigmast-4-en-3-one.

KẾT LUẬN
Từ cao n-hexane của thân cây Cò sen (Miliusa ve-
lutina), tiến hành các phương pháp thường qui trong
lãnh vực hóa học các hợp chất tự nhiên, kết hợp với
các phương pháp hóa lý hiện đại cùng với tra cứu
tài liệu tham khảo, đã phân lập và xác định cấu trúc
năm hợp chất steroid bao gồm: obtusifolione (1), β -
sitosterol (2), stigmasterol (3), stigmastan-3-one (4),
stigmast-4-en-3-one (5). Hai hợp chất (2) và (3) đã
từng được tìm thấy trong hoa và quả cây Cò sen 12, ba
hợp chất (1), (4) và (5) lần đầu tiên được tìm thấy
trong loài Cò sen.
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Nghiên cứu được tài trợ bởi Đại học Quốc gia Thành
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DANHMỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
1H-NMR: Proton Nuclear Magnetic Resonance
13C-NMR: Carbon-13 Nuclear Magnetic Resonance
HSQC: Heteronuclear Single Quantum Correlation
Spectroscopy
HMBC: Heteronuclear Multiple Bond Correlation
s: Mũi đơn (singlet)
d: Mũi đôi (doublet)
dd: Mũi đôi-đôi (doublet of doublets)
m: Mũi đa (multiplet)
t: Mũi ba (triplet)

HE: n-Hexane
CF: Chloroform
EA: Ethyl acetate
IPN: Isopropanol
ME: Methanol
W: Nước

XUNGĐỘT LỢI ÍCH
Nhóm tác giả cam kết không có bất kỳ xung đột lợi
ích trong nghiên cứu và công bố này.

ĐÓNGGÓP CỦA CÁC TÁC GIẢ
Tất cả tác giả đều tham gia, đóng góp vào việc tư vấn,
thiết kế quy trình thí nghiệm, thực hiện thí nghiệm;
tổng hợp và xử lý các kết quả, dữ liệu thu được từ các
phương pháp phổ nghiệm.
Thực hiện viết bản thảo: Bùi Ngọc Phúc. Tôn Thất
Quang chỉnh sửa, hoàn chỉnh và duyệt bản thảo cuối
với sự đồng thuận của tất cả các tác giả.
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ABSTRACT
Miliusa velutina (Dun) Hook. f. et. Thoms belongs to the Na family (Annonaceae). In folklore, 
M.velutina is widely used as a traditional medicine to treat inflammation, scabies, antiseptic, hemo-
static, and antibacterial, in addition to being used to kill parasites and as a natural insecticide. Some 
research on its chemical constituents showed that there are groups of phenols, alkaloids, flavonoids, 
steroids, acetogenin, sesquiterpenoids, and lactones along with diverse biological activities that 
help cure cancer, antifungal, antibacterial, antimalarial, antioxidant, antidiabetic. However, in Viet-
nam, there have not been many studies on M. velutina, so this study was conducted with the aim of 
investigating the chemical constituents of the M. velutina, somehow providing more data related to 
the plant. By column chromatography method with thin layer chromatography with different sol-
vent systems from n-hexane extract, five steroids were isolated. The chemical structure of the com-
pounds was elucidated from 1D and 2D-NMR spectroscopic data combined with literature data 
showing that five steroids were obtusifolione (1), β -sitosterol (2), stigmasterol (3), stigmastan-3-
one (4), stigmast-4-en-3-one (5). Among them, three compounds (1), (4 ) and (5) are first known 
to exist in the M. velutina.
Key words: Co sen, Miliusa velutina, Annonaceae, n-hexane extract, steroid
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	Chiết xuất và phân lập
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